ĐƠN VỊ Trường MN 20 - 11
TỔ KHỐI 3 - 4 tuổi

LỚP Mầm 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ngày 28 tháng 4 năm 2025
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ Quê Hương - Bác Hồ 
Thực hiện 4 tuầnGiáo viên thực hiện: Đặng Thị Luyến

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1: 

Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh

Thực hiện được một số vận động: Tập vận động: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh; trườn về phía trước; ném xa bằng một tay; tung bắt bóng với cô.
	* Hô hấp:  Hít vào thở ra.

* Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.

* Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước.

* Chân: Ngồi xuống, đứng lên.

* Bật: Bật tại chổ.

* Hô hấp:  Hít vào thở ra.
* Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.
* Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước.
* Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Bật: Bật tại chổ.
* Hô hấp:  Hít vào thở ra.
* Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.
* Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước.
* Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Bật: Bật tại chổ.
* Hô hấp:  Hít vào thở ra.
* Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.
* Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước.
* Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Bật: Bật tại chổ.
	Hô hấp: Hít vào thở ra (4l/ 8n),

Tay: Đưa 2 tay lên cao ra trước (4l/ 8n),

Chân: Ngồi xổm đứng lên (4l/ 8n),

Bụng: Cúi người gập người phía trước (4l/ 8n),

Bật 1: Bật nhảy tại chỗ (4l/ 8n)
	28/04/2025

	
	
	- Tập theo nhạc với các động tác cơ bản.

- Hô hấp1: Hít vào thở ra (2l-8n);     

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước (2l-8n).

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước (2l-8n).

- Chân2: Ngồi xuống đứng lên (2l-8n).

- Bật 1: Bật tại chỗ (2l-8n).
	05/05/2025

	
	
	Hô hấp: Hít vào thở ra (2l/ 8n),  

Tay: Đưa 2 tay lên cao ra trước (2l/ 8n),

Chân: Ngồi xổm đứng lên (2l/ 8n),

Bụng: Cúi người gập người phía trước (2l/ 8n),

Bật 1: Bật nhảy tại chỗ (2l/ 8n)
	12/05/2025

	
	
	Vườn hoa
Bài hát "Em mơ gặp Bác Hồ"

Chơi tự do: Đi theo ô gạch, nhặt hoa lá, trốn tìm.

 
	14/05/2025

	
	
	- Tập theo nhạc: Hô hấp: Hít vào thở ra (4l/ 8n), Tay: Đưa 2 tay lên cao ra trước (4l/ 8n), Chân: Ngồi xổm đứng lên(4l/ 8n), Bụng: Cúi người gập người phía trước(4l/ 8n), Bật 1: Bật nhảy tại chỗ (4l/ 8n)
	19/05/2025

	
	
	- Bật xa 25-30 cm
	23/05/2025


	MT 2: 

Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
	Bật nhảy qua dây, ném trúng đích đứng thẳng
	Trên sân
- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do: Cà kheo, lăn bóng trong đường dích dắc, đá banh, cắp cua, ĐCNT.

Học tiếng anh, aerobic
	28/04/2025

	
	
	Nghỉ bù
	02/05/2025

	MT 5: 

Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động tung bắt bóng với cô
	Lăn bóng và bắt bóng với cô      
	Trườn sấp, đập bóng.
	08/05/2025

	MT 9: 

Trẻ đi và chạy theo hiệu lệnh của cô, kiểm soát được vận động
	Chạy nhanh 15m
	Ước mơ của bé
TCVĐ: Cướp cờ

Chơi tự do: Chơi cùng đồ chơi khu ước mơ của bé

 
	15/05/2025

	
	
	PTTC: Bò thấp lăn bóng trong đường dích dắc về đích
	15/05/2025

	MT 10: 

Trẻ phối hợp được tay chân nhịp nhàng khi thực hiện vận động bò, trườn, trèo
	Bò thấp lăn bóng trong đường dích dắt về đích

Trườn sấp đập bóng
	Vườn cổ tích
Ca dao về Bác Hồ

Chơi tự do: Lò cò, chơi lăn bóng, thổi xà phồng

Học tiếng anh
	16/05/2025

	
	
	PTTC: Bò thấp lăn bóng trong đường dích dắc về đích
	15/05/2025

	
	
	- Tập theo nhạc: Hô hấp: Hít vào thở ra (4l/ 8n), Tay: Đưa 2 tay lên cao ra trước (4l/ 8n), Chân: Ngồi xổm đứng lên(4l/ 8n), Bụng: Cúi người gập người phía trước(4l/ 8n), Bật 1: Bật nhảy tại chỗ (4l/ 8n)
	19/05/2025

	
	
	Vườn cổ tích

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do: Nhặt lá, xếp hình, xích đu, cầu tuột
	19/05/2025

	MT 16: 

Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày (trứng rán, cá kho, canh rau…)
	- Tìm hiểu các món ăn dân tộc, đặc sản của địa phương và ích lợi của các món ăn với sức khỏe

- Hướng dẫn trẻ giữ an toàn giao thông khi đi tham gia, du lịch.

- Tìm hiểu các món ăn dân tộc, đặc sản của địa phương và ích lợi của các món ăn với sức khỏe

- Hướng dẫn trẻ giữ an toàn giao thông khi đi tham gia, du lịch.

- Tìm hiểu các món ăn dân tộc, đặc sản của địa phương và ích lợi của các món ăn với sức khỏe

- Hướng dẫn trẻ giữ an toàn giao thông khi đi tham gia, du lịch.

- Tìm hiểu các món ăn dân tộc, đặc sản của địa phương và ích lợi của các món ăn với sức khỏe

- Hướng dẫn trẻ giữ an toàn giao thông khi đi tham gia, du lịch.
	Nghỉ lễ 30-04
	30/04/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

 - Mặn: Cá ba sa kho cà, mướp xào, canh rau đây cua
	28/04/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Cá basa kho cà

- Mướp khía xào thịt

- Canh rau đay cua đồng

- Thực hiện kỹ năng rửa tay lau mặt
	08/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Thịt kho trứng cút nước dừa

- Bầu xào thịt

- Canh môn hầm xương

- Thực hiện kỹ năng rửa tay lau mặt
	09/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Chả hải sản

- Bí ngòi xào tôm

- Canh cải ngọt nấu thịt

- Thực hiện kỹ năng rửa tay lau mặt
	10/05/2025

	
	
	- Bé đến lớp chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng qui định, rửa tay bằng nước rửa tay khô. .

- Cho trẻ xem tranh: Bác Hồ qua tranh ảnh, băng hình. GD: Trẻ biết yêu thương kính trọng Bác Hồ.
	12/05/2025

	
	
	Vận động
- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do: Nhặt lá, đá bóng, kéo bao

Học tiếng anh, aerobic
	12/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Cơm xúc xích xốt chua ngọt; Cải thìa xào tôm; Canh mướp tôm đồng
	12/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Cơm Thịt gà xốt chua ngọt;Măng tây xào; Canh cải xanh, tôm khô
	13/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

 Cơm; Đậu hũ hấp trứng thịt; Bí xanh xào tôm; Canh rau dền tôm đồng.
	14/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Cơm Thịt kho tàu; Canh mồng tơi
	15/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Cơm; Tôm, thịt rim ; Cải quăn xào thịt bằm; Canh chua bông lau
	16/05/2025

	MT 17: 

Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	Trẻ biết ích lợi của rau cù quả với sức khỏe
	Vận động

TCGD: Xỉa cá mè

- Chơi tự do: Nhặt lá, xếp hình bằng hột hạt.
	21/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Xá xíu

- Trứng gà xào rau củ

- Canh cải ngọt thịt bằm

- Thực hiện thao tác rửa tay, lau mặt
	19/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Cá ba sa pha lê chiên sốt chanh dây

- Mướp xào rau dền

- Canh rau thập cẩm

- Thực hiện thao tác rửa tay, lau mặt
	20/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Chả lươn

- Hải sản xào súp lơ

- Canh khoai môn hầm xương

- Thực hiện thao tác rửa tay, lau mặt
	21/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Tôm rim

- Cải quăn xào thịt bầm

- Canh chua cá bông lau

- Thực hiện thao tác rửa tay, lau mặt
	22/05/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Cá diêu hồng sốt cà

- Mướp khía xào rau củ

- Canh cải thảo nấu tôm

- Thực hiện thao tác rửa tay, lau mặt
	23/05/2025

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 29: 

Trẻ biết sử dụng các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng
	Trò chuyện về Bác Hồ
	- Trẻ tìm hiểu về chợ quê, 1 số cảnh đẹp quê hương.

- Trẻ biết tên nước Việt Nam, danh lam thắng cảnh.

- GD: Trẻ tự hào về quê hương đất nước mình
	28/04/2025

	
	
	- Giờ ăn: Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Gờ ngủ: Trước khi ngủ giáo viên cần chuẩn bị, phòng ngủ thoáng sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Mặn;  Thịt kho trứng cút nước dừa, Bầu xào thịt; Canh khoai môn hầm xương
	29/04/2025

	MT 31: 

Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo
	Trò chuyện về đất nước Việt Nam

Tìm hiểu về quê hương của bé

Tìm hiểu về chợ quê của bé

Trò chuyện về Bác Hồ
	- Trẻ tìm hiểu về chợ quê, 1 số cảnh đẹp quê hương.

- Trẻ biết tên nước Việt Nam, danh lam thắng cảnh.

- GD: Trẻ tự hào về quê hương đất nước mình
	28/04/2025

	
	
	Cát nước
- Nghe hát trái đất này là của chúng mình.

 - Chơi tự do: Chuyền bóng, câu cá, chơi với cát, chơi với đá sỏi.
	29/04/2025

	
	
	PTNT: Trò chuyện về chợ Dương Minh Châu
	28/04/2025

	
	
	PTNN: Chuyện "Sự tích hồ gươm"
	29/04/2025

	
	
	- Yêu quý và tự hào về quê hương đất nước mình.

- Biết đến vẻ đẹp của lòng hồ dầu tiếng.

- Giữ gìn môi trường, cảnh quan văn hóa đẹp, không vứt rác, bẻ cành…

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát.
	05/05/2025

	
	
	Tìm hiểu về Lòng Hồ Dầu Tiếng
	10/05/2025

	
	
	- Bé đến lớp chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng qui định, rửa tay bằng nước rửa tay khô. .

- Cho trẻ xem tranh: Bác Hồ qua tranh ảnh, băng hình. GD: Trẻ biết yêu thương kính trọng Bác Hồ.
	12/05/2025

	
	
	Trên sân
TCDG: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do: Làm nón bằng lá, chuyền bóng, xâu dây hoa, đu quay.

 
	13/05/2025

	MT 39: 

Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh số lượng của 2 nhóm đồ vật trong phạm vi 5
	PTNT: Chọn các hình học theo kích thước, màu sắc
 
	13/05/2025

	MT 40: 

Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
	- Trẻ tắm, thay đồ, vệ sinh, chải đầu.

- Nêu gương, trả trẻ.

+ Trẻ đi học đúng giờ

+ Chăm phát biểu, không nói chuyện.
	05/05/2025

	MT 41: 

Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm.
	Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	 - So sánh kích thước của 2 đồ vật( to hơn- nhỏ hơn)

                   

 
	20/05/2025

	MT 43: 

Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ (to hơn/nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau).
	So sánh to- nhỏ
	
	

	MT 44: 

Trẻ nhận dạng và gọi tên các hình: tròn, vuông, tam giác, , chữ nhật
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép.

Phân nhóm đồ vật theo 1-2 dấu hiệu
	
	05/05/2025

	MT 47: 

Trẻ nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình, và mọi người xung quanh
	Trẻ biết địa chỉ quê hương mình: Tên làng xóm, xã, tên phố, có địa danh, cảnh đẹp nổi tiếng, một số đặc sản,..

Trẻ biết địa chỉ quê hương mình: Tên làng xóm, xã, tên phố, có địa danh, cảnh đẹp nổi tiếng, một số đặc sản,..
	- Trẻ tìm hiểu về chợ quê, 1 số cảnh đẹp quê hương.

- Trẻ biết tên nước Việt Nam, danh lam thắng cảnh.

- GD: Trẻ tự hào về quê hương đất nước mình
	28/04/2025

	
	
	- Yêu quý và tự hào về quê hương đất nước mình.

- Biết đến vẻ đẹp của lòng hồ dầu tiếng.

- Giữ gìn môi trường, cảnh quan văn hóa đẹp, không vứt rác, bẻ cành…

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát.
	05/05/2025

	MT 53: 

Trẻ kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết Trung thu… qua trò chuyện, tranh ảnh.
	Đặc điểm nổi bật của ngày lễ hội: ngày hội đến trường 5/9, ngày tết trung thu, tết thiếu nhi…

Trò chuyện về Bác Hồ
	- Trẻ tìm hiểu về chợ quê, 1 số cảnh đẹp quê hương.

- Trẻ biết tên nước Việt Nam, danh lam thắng cảnh.

- GD: Trẻ tự hào về quê hương đất nước mình
	28/04/2025

	
	
	PTNN: Thơ "Ảnh Bác"
 
	14/05/2025

	MT 54: 

Trẻ kể tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương
	Cờ tổ quốc, tên các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của địa phương.

Trò chuyện về danh lam thắng cảnh ở địa phương bé
	
	12/05/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 61: 

Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	Sử dụng đúng các từ chỉ địa danh về quê hương và Bác Hồ, diễn đạt bằng lời nói rõ ràng.

Sử dụng đúng các từ chỉ địa danh về quê hương và Bác Hồ, diễn đạt bằng lời nói rõ ràng.

Sử dụng đúng các từ chỉ địa danh về quê hương và Bác Hồ, diễn đạt bằng lời nói rõ ràng.

Sử dụng đúng các từ chỉ địa danh về quê hương và Bác Hồ, diễn đạt bằng lời nói rõ ràng.
	
	28/04/2025

	
	
	LQBT Ảnh Bác
	09/05/2025

	
	
	PTNT: Trò chuyện về tình cảm bác hồ đối với các cháu thiếu nhi
	12/05/2025

	MT 63: 

Trẻ biết sử dụng các từ : “ Vâng ạ!”, “Dạ”, “Thưa” …trong giao tiếp
	Mạnh dạn trong giao tiếp, thích trò chuyện với bố mẹ, cô giáo và các bạn những điều trẻ thấy về nhà mình, khu vực xung quanh, xóm làng, đường phố.

Mạnh dạn trong giao tiếp, thích trò chuyện với bố mẹ, cô giáo và các bạn những điều trẻ thấy về nhà mình, khu vực xung quanh, xóm làng, đường phố.
	
	28/04/2025

	
	
	- Yêu quý và tự hào về quê hương đất nước mình.

- Biết đến vẻ đẹp của lòng hồ dầu tiếng.

- Giữ gìn môi trường, cảnh quan văn hóa đẹp, không vứt rác, bẻ cành…

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát.
	05/05/2025

	MT 65: 

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	Hát thuộc và vận động các bài hát trong chủ đề. 

Tham gia chơi trò chơi âm nhạc và được nghe các bài hát trong chủ đề.

Hát thuộc và vận động các bài hát trong chủ đề. 

Tham gia chơi trò chơi âm nhạc và được nghe các bài hát trong chủ đề.

Hát thuộc và vận động các bài hát trong chủ đề. 

Tham gia chơi trò chơi âm nhạc và được nghe các bài hát trong chủ đề.

Hát thuộc và vận động các bài hát trong chủ đề. 

Tham gia chơi trò chơi âm nhạc và được nghe các bài hát trong chủ đề.
	Nghỉ lễ Quốc tế lao động
	01/05/2025

	
	
	- Cát nước
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

Chơi tự do: Chạy xa. Bập bóng. Chơi cắp cua. Đu quay
	09/05/2025

	
	
	LQ: Thơ Hoa quanh lăng Bác
	10/05/2025

	
	
	PTNN: Thơ "Ảnh Bác"
 
	14/05/2025

	
	
	- Trẻ tìm hiểu về chợ quê, 1 số cảnh đẹp quê hương.

- Trẻ biết tên nước Việt Nam, danh lam thắng cảnh.

- GD: Trẻ tự hào về quê hương đất nước mình
	19/05/2025


- TCVĐ: Thả  diều

	- Chơi tự do: Nhặt lá rơi, chuyền bóng
	22/05/2025

	
	
	- Thơ vườn em
	21/05/2025

	
	
	- Hát quê hương tươi đẹp
	19/05/2025

	
	
	- Thơ mưa xuân
	22/05/2025

	
	
	Ôn thơ quê em
	23/05/2025

	MT 68: 

Trẻ thích vẽ, “viết” nguệch ngoạc
	Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới

Hướng viết của các nét chữ: đọc ngắt nghỉ sau các dấu

Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tô màu, vẽ, dán, xếp hình...
Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tô màu, vẽ, dán, xếp hình...
Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tô màu, vẽ, dán, xếp hình...
Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tô màu, vẽ, dán, xếp hình...
	
	28/04/2025

	
	
	- Thực hiện vở toán
	29/04/2025

	
	
	Tô màu lá cờ Tổ quốc
	09/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	- Trò chuyện về quê hương tây ninh
	19/05/2025

	
	
	- Chuyện giọt nước tí xúi
	20/05/2025

	
	
	- Thực hiện vở tạo hình
	21/05/2025

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 75: 

Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận
	Yêu quý và tự hào về quê hương đất nước. Bác Hồ.

Yêu quý và tự hào về quê hương đất nước. Bác Hồ.

Yêu quý và tự hào về quê hương đất nước. Bác Hồ.

Yêu quý và tự hào về quê hương đất nước. Bác Hồ.
	- Trẻ tắm, thay đồ, vệ sinh, chải đầu.

- Nhận xét –tuyên dương - cắm cờ:

+ Cháu đi học đúng giờ

+ Trong giờ học chăm phát biểu ý kiến

+ Để dép đúng nơi qui định

- Trả trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.
	28/04/2025

	
	
	- Yêu quý và tự hào về quê hương đất nước mình.

- Biết đến vẻ đẹp của lòng hồ dầu tiếng.

- Giữ gìn môi trường, cảnh quan văn hóa đẹp, không vứt rác, bẻ cành…

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát.
	05/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	MT 76: 

Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ. Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ
	Kính yêu Bác Hồ.
	
	

	MT 81: 

Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo từng nhóm nhỏ.
	Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo từng nhóm nhỏ trong các góc chơi.

Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo từng nhóm nhỏ trong các góc chơi.

Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo từng nhóm nhỏ trong các góc chơi.

Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo từng nhóm nhỏ trong các góc chơi.
	
	28/04/2025

	
	
	- Trên sân
TCDG: Trốn tìm.

Chơi tự do: Ô ăn quan, cắp cua, câu cá, xích đu.
	08/05/2025

	
	
	- Sân Khấu
- Trò chơi dân gian: Kéo co

- Chơi tự do: Chuyền bóng, cắp cua. Đu quay.

 
	10/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	- Trẻ tìm hiểu về chợ quê, 1 số cảnh đẹp quê hương.

- Trẻ biết tên nước Việt Nam, danh lam thắng cảnh.

- GD: Trẻ tự hào về quê hương đất nước mình
	19/05/2025

	
	
	Ứơc mơ của bé

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

 - Chơi tự do: Chuyền bóng, xâu hoa, bập bênh, cầu tuột
	20/05/2025

	
	
	Vườn hoa

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

 - Chơi tự do: Chơi với bóng, nhặt hoa, bập bênh, cầu tuột
	23/05/2025

	
	
	- Bài hát đêm pháo hoa
	22/05/2025

	
	
	
	19/05/2025

	
	
	- Trẻ tắm, thay đồ, vệ sinh, chải đầu.

- Nhận xét –tuyên dương - cắm cờ:

+ Cháu đi học đúng giờ

+ Trong giờ học chăm phát biểu ý kiến

+ Để dép đúng nơi qui định

- Trả trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.
	19/05/2025

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 86: 

Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	Thích hát, múa và thể hiện cảm xúc qua các bài hát, bản nhạc và cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước.

Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.

Thích hát, múa và thể hiện cảm xúc qua các bài hát, bản nhạc và cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước.

Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.

Thích hát, múa và thể hiện cảm xúc qua các bài hát, bản nhạc và cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước.

Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.

Thích hát, múa và thể hiện cảm xúc qua các bài hát, bản nhạc và cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước.

Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	- Thơ quê em
	28/04/2025

	
	
	Hát Yêu Hà Nội
	08/05/2025

	
	
	PTTM: Hát vđ: "Em mơ gặp Bác Hồ"
 
	16/05/2025

	MT 87: 

Trẻ vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…)của các tác phẩm tạo hình
	Bộc lộ cảm xúc khi chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…)của các tác phẩm tạo hình.
	Tô màu lá cờ Tổ quốc
	09/05/2025

	
	
	
	05/05/2025

	MT 95: 

Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình.

Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình

Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	
	28/04/2025

	
	
	Tô màu lá cờ Tổ quốc
	09/05/2025

	
	
	
	12/05/2025


CHUẨN BỊ
1. CHUẨN BỊ CHO CÔ 

Các tranh ảnh về chủ đề: tranh quê hương, đất nước, các địa danh tại địa phương: núi bà, hồ dầu tiếng, chùa toà thánh
Các bài hát về quê hương đất nước Bác Hồ

Tuyên truyền cho phụ huynh về dinh dưỡng và sức khoẻ của trẻ trong tháng.

Phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng đồ chơi cho chủ đề mới
2. CHUẨN BỊ CHO TRẺ 

Đồ dùng đồ chơi liên quan đến chủ đề, thẻ số, tranh ảnh, giấy màu, giấy A4, nguyên vật liệu phế thải......
3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP 

Tuyên truyền về các nội dung dinh dưỡng và giáo dục trong tháng, các bài thơ, bài hát trong chủ đề
Những trẻ thừa cân Phụ huynh quan tâm bữa ăn tại nhà, cắt bánh kẹo ngọt để trẻ không béo phìThuận lợi khi thực hiện chủ đề: Giáo viên lựa chọn các chương trình và nội dung phù hợp với độ tuổi, cô và trẻ tích cực hoạt động, phụ huynh có phối hợp cùng giáo viên.
Khó khăn khi thực hiện chủ đề: Một số đồ dùng đồ chơi còn thiếu khi thực hiện chủ đề.
Phương hướng thực hiện chủ đề tiếp theo: Tiếp tục tham khảo và thực hiện các chương trình có trong chủ đề.
Xếp loại:         

                                                                                        Nhận xét của Ban Giám Hiệu

                                                                                            Khối trưởng: Lê Thị Hợi.
                                                                                            Giáo viên 1: Đặng Thị Luyến
                                                                                             Giáo viên 2: Nguyễn Thị Kim Anh
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